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PHẦN 1: VĂN BẢN 

Truyện Việt Nam: 

-Tôi đi học (Thanh Tịnh, truyện ngắn, tự sự) 

-Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng, hồi ký, tự sự) 

-Tức nước vỡ bờ ( Ngô Tất Tố, tiểu thuyết, tự sự) 

-Lão Hạc (Nam Cao, truyện ngắn, tự sự) 

Truyện nước ngoài: 

-Chiếc lá cuối cùng  (O-hen-ri, truyện ngắn, tự sự) 

-Cô bé bán diêm (An-đéc-xen, truyện ngắn, tự sự) 

-Đánh nhau với cối xay gió (Xéc-van-tét, tiểu thuyết, tự sự) 

-Hai cây phong ( Ai –ma-tốp, truyện ngắn, tự sự) 

Văn bản nhật dụng:  

-Thông tin ngày Trái Đất năm 2000 (Theo sở khoa học, văn bản nhật dụng, thuyết minh- 

nghị luận) 

-Ôn dịch, thuốc lá (Nguyễn Khắc Viện, văn bản nhật dụng, thuyết minh- nghị luận) 

-Bài toán dân số (Thái An, văn bản nhật dụng, thuyết minh- nghị luận) 

Thơ văn yêu nước: 

-Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (Phan Bội Châu, thơ thất ngôn bát cũ đường luật) 

-Đập đá ở Côn Lôn( Phan Châu Trinh, thơ thất ngôn bát cũ đường luật) 

-Muốn làm thằng cuội (Tản Đà, thơ thất ngôn bát cũ đường luật) 

Học sinh nắm vững nội dung nghệ thuật, tác giả, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, phương thức 

biểu đạt… 

PHẦN 2: TIẾNG VIỆT 

A. LÍ THUYẾT 

-Trường từ vựng 

-Từ tượng hình, từ tượng thanh 

-Trợ từ, than từ 

-Tình thái từ 

-Nói quá 

-Nói giảm nói tránh 

-Câu ghép 

-Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm 

-Dấu ngoặc kép 

 



B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài theo yêu cầu của đề bài. 

PHẦN 3: TẬP LÀM VĂN 

HS vận dụng kiến thức đã học để kể lại một câu chuyện theo yêu cầu của đề bài 

Lưu ý: cần kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm trong khi kể chuyện 

      Kể lại một câu chuyện mà bản thân em đã được chứng kiến, nghe, đọc và trải qua mà 

qua đó em rút ra được bài học cho bản thân để từ để từ đó em thấy được tình yêu thương 

giữa con người là điều cần thiết . (Tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm) 


